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Biểu thuế tài nguyên
vn.thue-phi.thue-tai-nguyen-moi-truong.bieu-thue-tai-nguyen
Các mức thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13, gồm khoáng sản, tài 
nguyên tự nhiên, dầu thô, khí thiên nhiên và khí than.

Version Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13-recf3fd5d42   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

THUẾ SUẤT KHOÁNG SẢN CAO NH…

27
%
Kim cương, ru-bi, sa-phia

THUẾ SUẤT DẦU THÔ CAO NHẤT

29
%
Trên 150.000 thùng/ngày, dự án khác

THUẾ SUẤT KHÍ CAO NHẤT

10
%
Trên 10 triệu m³/ngày, dự án khác

DỮ LIỆU

Khoáng sản kim loại
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Khoáng sản không kim loại
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Sản phẩm của rừng tự nhiên
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Hải sản tự nhiên
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Nước thiên nhiên
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Yến sào thiên nhiên
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Tài nguyên khác
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Dầu thô
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Khí thiên nhiên, khí than
Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13-recf3fd5d42
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ
Quốc hội Việt Nam & Tổng cục Thuế — Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH Luật Thuế tài nguyên
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=187430
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tài chính — Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125778
LuatVietnam — Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-quyet-1084-2015-ubtvqh13-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-102345-d1.html
Công báo điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-quyet-so-1084-2015-ubtvqh13-18497.htm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 — văn bản hiện thời, không ghi 
nhận văn bản hết hiệu lực
https://vbpl.moj.gov.vn/botaichinh/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=125778
Thư Viện Pháp Luật — Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 và toàn văn biểu thuế suất
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-1084-2015-UBTVQH13-ban-hanh-Bieu-muc-thue-suat-thue-tai-
nguyen-301018.aspx
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